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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

LÝ THUYẾT NHÓM VÀ BIỂU DIỄN NHÓM

1. Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên: Phạm Việt Hùng
-  Chức danh, học hàm, học vị: TS Toán học, TS Tin học và Robotic

-  Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Khoa học Tự nhiên, từ 1976

-  Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán – Cơ – Tin học, Đại học KH Tự nhiên

-  Điện thoại, email: 8612331

-  Các hướng nghiên cứu chính: Nhóm tuyến tính tổng quát và đối đồng điều của nhóm, Tin học ứng dụng và Robotic.

2. Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm

-  Mã môn học: 

-  Số tín chỉ: 2

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 20

+ Làm bài tập trên lớp: 9

+ Tự học: 1

-  Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn: Tô pô – Hình học – Đại số

+ Khoa: Toán – Cơ – Tin học

-  Môn học tiên quyết: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích, Đại số Đại cương 

3. Mục tiêu của môn học:

-  Mục tiêu về kiến thức: Trang bị kiến thức cao hơn về nhóm và biểu diễn nhóm so với giáo trình Đại số đại cương, chuẩn bị cho việc nghiên cứu nhóm và ứng dụng nhóm vào các lĩnh vực khác nhau của Toán học và Vật lý.

-  Mục tiêu về kĩ năng: Hiểu và có thể xác định các nhóm cấp thấp, các nhóm con Sylow và các biểu diễn của một vài nhóm đặc biệt.
4. Tóm tắt nội dung môn học: 
Ôn lại kiến thức về nhóm, đồng cấu nhóm. Chứng minh chi tiết các Định lý Sylow và áp dụng để phân loại các nhóm cấp ( 15. Trang bị kiến thức cơ bản về biểu diễn nhóm và tính toán biểu diễn nhóm cho một vài nhóm đặc biệt.

5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Các kiến thức chuẩn bị

1.1. Ôn tập

1.1.1. Các khái niệm

1.1.2. Định lý đồng cấu nhóm

1.1.3. Định lý Lagrange

1.2. Nhóm xác định bởi phần tử sinh và quan hệ

1.2.1. Tích trực tiếp và tích nửa trực tiếp

1.2.2. Nhóm tự do

1.2.3. Nhóm xác định bởi phần tử sinh và quan hệ

Chương 2. Định lý Sylow và ứng dụng

2.1. Tác động nhóm

2.1.1. Các khái niệm

2.1.2. Nhóm con dừng và tác động truyền ứng

2.1.3. Công thức lớp liên hợp và ứng dụng

2.2. Định lý Sylow

2.2.1. Sự tồn tại của các p-nhóm con Sylow

2.2.2. Sự liên hợp và số các p-nhóm con Sylow

2.3. Các nhóm cấp ( 15

2.3.1. Các nhóm cấp pq

2.3.2. Các nhóm cấp 8

2.3.3. Các nhóm cấp 12

Chương 3. Biểu diễn nhóm

3.1. Bổ đề Schur

3.1.1. Các khái niệm

3.1.2. Đặc trưng của biểu diễn và Bổ đề Schur

3.2. Biểu diễn bất khả quy

3.2.1. Các tính chất

3.2.2. Biểu diển bất khả quy

3.2.3. Biểu diễn của một vài nhóm đặc biệt

6. Học liệu:

6.1 Học liệu bắt buộc:
1. J. J. Rotman, An Introduction to the Theory of Groups, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg - New York, 1999

2. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại số Đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội, Tái bản lần thứ nhất, 1999.

6.2 Học liệu tham khảo 
3. M. Hall, The Theory of Groups, Macmillan Company, New York, 1959. 

4. M. Suzuki, Group Theory, Springer – Verlag, Berlin – Heidelberg - New York, 1982.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1 Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	6
	2
	0
	0
	1
	9

	Chương 2
	8
	4
	0
	0
	0
	12

	Chương 3
	6
	3
	0
	0
	0
	9

	Tổng
	20
	9
	0
	0
	1
	30


7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Các khái niệm về nhóm
	Ôn tập lý thuyết nhóm
	Trên lớp
	

	2
	Định lý đồng cấu nhóm
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	3
	Định lý Lagrange
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	4
	Tác động nhóm
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	5
	Nhóm con dừng
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	6
	Công thức lớp liên hợp
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	7
	Tồn tại p-nhóm con Sylow
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	8
	Số các p-nhóm con Sylow
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	9
	Các nhóm cấp pq và cấp 8
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	10
	Các nhóm cấp 12 và tổng kết với cấp ( 15
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	11
	Khái niệm biểu diễn nhóm
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	12
	Đặc trưng của biểu diễn và Bổ đề Schur
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	13
	Biểu diển bất khả quy và các tính chất
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	14
	Biểu diễn của một vài nhóm đặc biệt
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	

	15
	Ôn tập
	Hiểu bài và làm bài tập
	Trên lớp
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Bình thường.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đi học đầy đủ và làm hết các bài tập được giao.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1 Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20%

· Thi giữa kỳ: 30%

· Thi cuối kỳ: 50%

9.2  Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại): 
- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 9

- Thi cuối kỳ: Sau tuần thứ 15
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